
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số:             /QĐ-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày         tháng        năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG  

Căn cứ Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; Nghị định 

số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 

nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh 

Bắc Giang; 

Căn cứ Biên bản số 03/BB-TTK ngày 02/02/2023 của Tổ thư ký xét cấp, cấp lại 

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho 16 cá nhân đủ 

tiêu chuẩn, gồm các cá nhân sau: 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trƣởng các phòng: Quản lý hành nghề y dƣợc tƣ nhân; Nghiệp vụ 

Y; Thanh tra Sở Y tế; Tổ chức – Hành chính và các cá nhân có tên tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành./. 
                                                                                                                               

                                                                                                                                                  

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 3; 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế. 
- Website Sở Y tế; 

- Lƣu: VT, QLHNYDTN. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Thế Bừng 

 

 
 



DANH SÁCH 

CÁC CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CCHN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SYT  ngày         tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang). 
 

STT Họ tên Ngày sinh 
Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi 

cấp 

Đối 

tượng 

cấp 

Địa chỉ 

thường trú 

Năm tốt 

nghiệp, 

trường đào 

tạo 

Thời gian 

thực hành 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Phạm vi hoạt 

động CM 

1.  
PHẠM THỊ 

HỒNG VUI 
04/10/1991 024191018773 25/8/2022 

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Điều 

dƣỡng 

viên 

Xã Hƣơng 

Gián, huyện 

Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Giang 

16/4/2012: 

Trƣờng trung 

cấp y tế Bắc 

Giang: Điều 

dƣỡng viên 

01/3/2022-

16/12/2022: 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu 

chống độc - 

TTYT huyện 

Lạng Giang, 

Bắc Giang 

Quy định tại 

Thông tƣ liên 

tịch số 

26/2015/TTLT

-BYT-BNV 

ngày  07 tháng 

10 năm 2015 

quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y   

2.  
TẠ QUANG 

ANH 
24/4/1994 024094013938 24/10/2022 

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Bác sỹ 

đa khoa 

Xã Yên Lƣ, 

huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc 

Giang  

19/01/2021: 

Trƣờng đại học 

Y Hà Nội: Bác 

sỹ đa khoa 

21/6/2021-

21/12/2022: 

Khoa Ngoại 

tiết niệu, 

Ngoại tiêu 

hóa, Chấn 

thƣơng chỉnh 

hình - BVĐK 

Xanh Pôn, 

Hà Nội 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại 



3.  
NGUYỄN 

THỊ NHẤT 
18/5/1991 024191020334 12/8/2021 

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Cao 

đẳng 

điều 

dƣỡng 

Xã Tiên Lục, 

huyện Lạng 

Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

15/8/2012: 

Trƣờng cao 

đẳng y tế Thái 

Nguyên: Cao 

đẳng điều 

dƣỡng 

01/3/2022-

16/12/2022: 

Khoa Ngoại - 

TTYT huyện 

Lạng Giang, 

Bắc Giang 

Quy định tại 

Thông tƣ liên 

tịch số 

26/2015/TTLT

-BYT-BNV 

ngày  07 tháng 

10 năm 2015 

quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y   

4.  

NGUYỄN 

THỊ BÍCH 

HỒNG 

29/12/1999 024199001961 27/8/2021 

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Cử 

nhân kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

Xã Dƣơng 

Đức, huyện 

Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

01/10/2021: 

Trƣờng đại học 

kỹ thuật Y tế 

Hải Dƣơng: 

Cử nhân kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học 

22/02/2022 - 

29/12/2022: 

Khoa xét 

nghiệm - 

Bệnh viện 

Ung Bƣớu 

Bắc Giang 

Chuyên khoa 

xét nghiệm  



5.  

NGUYỄN 

LONG 

THỊNH 

01/7/1994 024094009479 26/9/2022 

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Bác sỹ 

Y học 

cổ 

truyền 

Thị trấn Đồi 

Ngô, huyện 

Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang 

10/9/2020: 

Học viện y 

dƣợc học cổ 

truyền Việt 

Nam: Bác sỹ 

YHCT 

10/5/2021-

09/8/2021 và 

28/09/2021-

27/12/2022: 

Các khoa Lão 

- Tim mạch, 

Nội tiết, Thận 

tiết niệu, 

Khám bệnh, 

Châm cứu, 

Cơ xƣơng 

khớp, PHCN, 

HSCC, TMH, 

Nội - Nhi, Da 

liễu, Dƣợc 

thuộc Bệnh 

viện YHCT 

Tuệ Tĩnh Hà 

Nội 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền 

6.  
QUÁCH THỊ  

THU HOÀI 
14/8/1988 024188002253 02/4/2021 

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Y sỹ Y 

học cổ 

truyền 

Xã An 

Thƣợng, huyện 

Yên Thế, tỉnh 

Bắc Giang 

26/8/2019:Trƣ

ờng trung cấp 

y dƣợc Bắc 

Giang: Y sỹ 

YHCT 

13/12/2021-

13/12/2022: 

Khoa Ngoại 

tổng hợp, 

khoa Dƣợc - 

BVYHCT 

LanQ, Bắc 

Giang 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền 



7.  
DƢƠNG THỊ 

THẢO 
21/4/1991 024191014046 17/12/2021 

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Điều 

dƣỡng 

viên 

Xã Tân Thanh, 

huyện Lạng 

Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

16/4/2012: 

Trƣờng trung 

cấp y tế Bắc 

Giang: Điều 

dƣỡng viên 

01/3/2022-

16/12/2022: 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu 

chống độc - 

TTYT huyện 

Lạng Giang, 

Bắc Giang 

Quy định tại 

Thông tƣ liên 

tịch số 

26/2015/TTLT

-BYT-BNV 

ngày  07 tháng 

10 năm 2015 

quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y   

8.  
VŨ THỊ 

HỒNG 
28/01/1997 024197012825 06/9/2021 

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Cao 

đẳng 

điều 

dƣỡng  

Xã Minh Đức, 

huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc 

Giang 

04/02/2020: 

Trƣờng cao 

đẳng  y dƣợc 

Hà Nội: Cao 

đẳng điều 

dƣỡng 

09/3/2021-

18/01/2022: 

Khoa Ngoại - 

TTYT huyện 

Việt Yên, 

Bắc Giang 

Quy định tại 

Thông tƣ liên 

tịch số 

26/2015/TTLT

-BYT-BNV 

ngày  07 tháng 

10 năm 2015 

quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y   



9.  
NGUYỄN 

LINH CHI 
07/7/2001 024301013096 17/12/2021 

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Điều 

dƣỡng 

viên 

Xã Tân Dĩnh, 

huyện Lạng 

Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

12/11/2021: 

Trƣờng trung 

cấp y dƣợc 

Bắc Giang: 

Điều dƣỡng 

viên 

18/3/2022-

18/12/2022: 

Khoa Ngoại 

tổng hợp - 

BVĐK tỉnh 

Bắc Giang 

Quy định tại 

Thông tƣ liên 

tịch số 

26/2015/TTLT

-BYT-BNV 

ngày  07 tháng 

10 năm 2015 

quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y   

10.  
ĐÀO THỊ 

HÀ 
31/10/1993 024193003843 12/06/2022 

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Cao 

đẳng 

xét 

nghiệm 

y học 

Xã Lan Mẫu, 

huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc 

Giang 

10/10/2014: 

Trƣờng đại học 

kỹ thuật y tế 

Hải Dƣơng: 

Cao đẳng xét 

nghiệm 

19/11/2020-

13/7/2022: 

Phòng xét 

nghiệm - 

PKĐK Tâm 

Đức thuộc 

công ty Cổ 

phần y dƣợc 

Tâm Đức. 

07/9/2022-

01/01/2023: 

Phòng xét 

nghiệm - 

PKĐK Tâm 

Đức thuộc 

công ty Cổ 

phần bệnh 

viện Tâm 

Đức 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm 



11.  
TRẦN THỊ 

YẾN 
10/5/1989 121987611 16/4/2010 

Công 

an tỉnh 

Bắc 

Giang 

Cao 

đẳng 

điều 

dƣỡng 

Xã Biển Động, 

huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang 

16/9/2019: 

Trƣờng cao 

đẳng y dƣợc 

Hà Nội: Cao 

đẳng điều 

dƣỡng 

 

05/8/2021-

31/3/2022: 

Khoa Ngoại - 

TTYT huyện 

Yên Dũng, 

Bắc Giang. 

05/4/2022-

05/6/2022: 

Khoa truyền 

nhiễm - 

TTYT huyện 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang. 

Quy định tại 

Thông tƣ liên 

tịch số 

26/2015/TTLT

-BYT-BNV 

ngày  07 tháng 

10 năm 2015 

quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y   

12.  
NGUYỄN 

THỊ LAN 
06/9/1989 121899153 07/7/2017 

Công 

an tỉnh 

Bắc 

Giang 

Y sỹ Y 

học cổ 

truyền 

Xã Đông Phú, 

huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc 

Giang 

15/01/2010: 

Trƣờng trung 

cấp y dƣợc Lê 

Hữu Trác: Y 

sỹ YHCT 

16/11/2021-

16/9/2022: 

Khoa YHCT 

& PHCN - 

TTYT huyện 

Lục Nam, 

Bắc Giang. 

26/9/2022-

26/11/2022: 

Khoa Dƣợc - 

BVYHCT 

LanQ, Bắc 

Giang 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền 



13.  
VŨ THÙY 

LINH 
12/5/1995 024195010171 08/9/2022 

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Bác sỹ 

đa khoa 

Xã Cảnh Thụy, 

huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc 

Giang 

04/7/2019: 

Trƣờng đại học 

Y Hà Nội: Bác 

sỹ đa khoa 

20/10/2022: 

Trƣờng đại 

học Y Hà 

Nội: Bác sỹ 

Nội Trú Dị 

ứng - Miễn 

dịch lâm sàng 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Dị ứng - Miễn 

dịch lâm sàng 

14.  
HOÀNG THỊ 

MAI 

HƢƠNG 

18/4/1985 024185005658 16/9/2021 

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Y sỹ đa 

khoa 

Xã Thái Đào, 

huyện Lạng 

Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

06/7/2007: 

Trƣờng trung 

học Quân Y 1: 

Y sỹ đa khoa 

13/12/2021-

23/12/2022: 

Khoa Nội 

lây, Phụ sản, 

Nhi, Ngoại - 

TTYT huyện 

Lạng Giang, 

Bắc Giang 

Tham gia sơ 

cứu, khám 

bệnh, chữa 

bệnh một số 

bệnh thông 

thƣờng theo 

quy định tại 

Thông tƣ số 

10/2015/TTLT

-BYT-BNV 

ngày 

27/5/2015 

15.  
TẠ VĂN 

ĐÍCH 
02/7/1988 024088000775 15/3/2021 

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Bác sỹ 

đa khoa 

Xã Bảo Đài, 

huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc 

Giang 

05/8/2020: 

Trƣờng đại học 

y dƣợc Hải 

Phòng: Bác sỹ 

đa khoa 

26/01/2021-

25/12/2022: 

Khoa Nội, 

Ngoại, Phụ 

Sản, HSCC, 

Nhi, 

YHCT&PHC

N, Liên 

chuyên khoa 

- TTYT 

huyện Lục 

Nam, Bắc 

Giang 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 



16.  
VŨ THỊ 

HUYỀN 
24/4/1987 024187006102 18/12/2021 

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Y sỹ đa 

khoa 

Xã Ngọc Lý, 

huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc 

Giang 

26/9/2011: 

Trƣờng trung 

cấp y tế Bắc 

Ninh: Y sỹ đa 

khoa 

10/12/2021-

11/12/2022: 

Khoa Nội, 

Ngoại, Phụ 

sản, Nhi - 

TTYT huyện 

Tân Yên, Bắc 

Giang 

Tham gia sơ 

cứu, khám 

bệnh, chữa 

bệnh một số 

bệnh thông 

thƣờng theo 

quy định tại 

Thông tƣ số 

10/2015/TTLT

-BYT-BNV 

ngày 

27/5/2015 
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